
 

 

BÀI 2 DANH SÁCH TỔ EM 

B. PHẦN B: NGHE VIẾT BÀN TAY DỊU DÀNG. BẢNG CHỮ CÁI. PHÂN BIỆT TR/CH, 

ĂT/ĂC 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Nghe – viết: Bàn tay dịu dàng (từ Khi thầy đến thương yêu) 

Khi thầy đến gần, An thì thào buồn bã: 

- Thưa thầy, hôm nay em chưa chuẩn bị bài tập ạ! 

Thầy im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu An, rồi vỗ nhẹ lên vai An như an ủi. Bàn tay thầy dịu 

dàng, ấm áp, thương yêu. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Viết tên 3 bạn trong nhóm em theo thứ tự bảng chữ cái. 

Phương pháp: 

Em nhớ lại thứ tự các chữ trong bảng chữ cái rồi sắp xếp tên các bạn theo thứ tự. 

Lời giải chi tiết: 

Tên 3 bạn trong nhóm em theo thứ tự bảng chữ cái: An – Bình – Thắng 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi ô hoa: 

 



 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ để điền tiếng phù hợp vào các ô hoa. 

Lời giải chi tiết: 

- (chanh, tranh): Bức tranh vẽ con chim sẻ đậu trên cành cây chanh. 

- (chưa, trưa): Trưa nay bé đã ăn cơm chưa? 

 

- (mặc, mặt): Buổi sáng, bé rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo mới rồi đi học. 

- (đặc, đặt): Mẹ đặt tô cháo đặc sánh, thơm ngon lên bàn ăn. 


